
1 PHAN THỊ TRÚC HÀ 23/09/1979 Nữ Kinh 0393121815 Giáo viên Đại học sư phạm Tiểu học

2 NGÔ THỊ HẢI 20/08/1981 Nữ Kinh 0982277359 Nhân viên Nhân viên kế toán Đại học

3 TRẦN THỊ HẢO 14/09/1992 Nữ Kinh 0368028506 Giáo viên Đại học sư phạm Tiểu học

4 HOÀNG THỊ HẬU 22/12/1984 Nữ Kinh 0941335568 Giáo viên Đại học sư phạm Thể dục

5 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 29/03/1975 Nữ Kinh 0935450622 Giáo viên Đại học sư phạm Tiểu học

6 TRẦN THỊ THU HIỀN 16/06/1973 Nữ Kinh 0989349625 Giáo viên Đại học sư phạm Tiểu học

7 BÙI THỊ HIỆU 01/06/1981 Nữ Kinh 0944057667 Giáo viên Đại học sư phạm Tin học

8 NGUYỄN THỊ HUỆ 07/12/1972 Nữ Kinh 0978137117 Giáo viên Đại học sư phạm Tiểu học

9 PHẠM THỊ HƯƠNG 16/03/1987 Nữ Kinh 0976984184 Giáo viên Đại học sư phạm Tiểu học

10 PHAN THỊ THU HUYỀN 17/12/1986 Nữ Kinh 0982440991 Nhân viên Nhân viên thiết bị Đại học

11 DƯƠNG VĂN KHANH 05/01/1978 Nam Kinh 0972721880 Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Đại học sư phạm Tiểu học

12 ĐĂNG THỊ KIM KHÁNH 06/03/1980 Nữ Kinh 0357765099 Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Đại học sư phạm Tiểu học

13 LƯU PHI LAM 17/02/1987 Nam Kinh 0987122069 Giáo viên Đại học sư phạm Mỹ thuật

14 DƯƠNG ĐỨC MÓT 01/02/1986 Nam Kinh 0974146166 Giáo viên Đại học sư phạm Tiểu học

15 NGUYỄN THỊ LỆ MỸ 18/06/1977 Nữ Kinh 0989520547 Giáo viên Đại học sư phạm Tiểu học

16 LÃ BÍCH NGỌC 01/09/2003 Nữ Kinh 0878555721 Giáo viên Đại học và có chứng chỉ BDNVSP Tiếng Anh

17 TRẦN THỊ NGỜI 26/02/1979 Nữ Kinh 0942838117 Giáo viên Đại học sư phạm Tiểu học

18 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 20/01/1985 Nữ Kinh 0978290285 Giáo viên Đại học sư phạm Tiểu học

19 TRỊNH NGUYÊN SƠN 30/05/1980 Nam Kinh 0365536966 Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Đại học sư phạm Tiểu học

20 NGUYỄN THỊ THANH 02/12/1987 Nữ Kinh 0911332355 Giáo viên Đại học sư phạm Tiếng Anh

21 VŨ YẾN THANH 15/08/1982 Nữ Kinh 0382101200 Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Đại học sư phạm Tiểu học

22 TRẦN THỊ THOA 03/01/1988 Nữ Kinh 0989869528 Giáo viên Đại học sư phạm Thể dục

23 NGUYỄN QUỐC THỦY 10/10/1974 Nam Kinh 0367023577 Giáo viên Đại học sư phạm Tiểu học

24 NGUYỄN THỊ NINH TRANG 09/11/1988 Nữ Kinh 0966484886 Giáo viên Đại học sư phạm Tiểu học

25 ĐOÀN VĂN TUYỂN 02/01/1977 Nam Kinh 0972783567 Nhân viên Nhân viên bảo vệ Trình độ khác

26 NGUYỄN THỊ UYÊN UYÊN 17/09/1982 Nữ Kinh 0914844709 Cán bộ quản lý Phó hiệu trưởng Đại học sư phạm

27 HOÀNG THỊ THÚY VINH 20/09/1980 Nữ Kinh 0942164026 Giáo viên Đại học sư phạm Tiểu học

28 NGUYỄN THỊ XOAN 24/08/1988 Nữ Kinh 0367269498 Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Đại học sư phạm Tiểu học
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